
Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

Phối cảnh minh họa

BSV240

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

Furniture For High School/ University/College
Bàn ghế dùng cho PTTH, ĐH, CĐ, THCN

W2400 x D920 x H1-450 x H2-750 x H 800

Bộ bàn ghế sinh viên liền ghế có tựa. 
Sử dụng khung thép sơn tĩnh điện 
và mặt gỗ melamine.

BSV240

BSV105 
1200 x 800 x H1:450÷ H750

BSV105T 
1200 x 890 x H1:450÷H750

BSV108 
1200 x 800 x 750

BSV108T 
1200 x 880 x 750

BSV104 1200 x 400 x 750
GSV104 1200 x 220 x 450

BSV104   W1200 x D400 x H750
GSV104T W1200 x D362 x H1:450÷H:820

Ghi chú:

H1: Chiều cao từ mặt đất lên đệm ghế

H2: Chiều cao từ mặt đất lên mặt bàn

H: Chiều cao tổng thể

Dung sai kích thước ± 5 mm Catalogue Nội Thất Trường Học- The One 2026 | 23 22 | noithattheone.vn



Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE
Furniture For School/ University/College

Bàn ghế HS, SV theo thông tư 26/2011

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS106-3 W600 x D450 x H510 BHS106HP3 W600 x D400 x H540

BHS106-4 W600 x D500 x H570 BHS106HP4 W600 x D400 x H590

BHS106-5 W600 x D500 x H630 BHS106HP5 W650 x D450 x H640

BHS106-6 W600 x D500 x H690 BHS106HP6 W650 x D450 x H690

GHS106-3 W270 x D380 x H540 GHS106-3 W270 x D380 x H540

GHS106-4 W310 x D380 x H600 GHS106-4 W310 x D380 x H600

GHS106-5 W340 x D405 x H660 GHS106-5 W340 x D405 x H660

GHS106-6 W360 x D445 x H720 GHS106-6 W360 x D445 x H720

BHS106HP7 W650 x D450 x H750

GHS106HP7 W360 x D445 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS107-3 W600 x D450 x H510 BHS107HP3 W600 x D400 x H540

BHS107-4 W600 x D500 x H570 BHS107HP4 W600 x D400 x H590

BHS107-5 W600 x D500 x H630 BHS107HP5 W650 x D450 x H640

BHS107-6 W600 x D500 x H690 BHS107HP6 W650 x D450 x H690

GHS107-3 W270 x D350 x H540 GHS107-3 W270 x D350 x H540

GHS107-4 W310 x D390 x H600 GHS107-4 W310 x D390 x H600

GHS107-5 W340 x D420 x H660 GHS107-5 W340 x D420 x H660

GHS107-6 W360 x D460 x H720 GHS107-6 W360 x D460 x H720

BHS107HP7 W650 x D450 x H750

GHS107HP7 W360 x D460 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS108-3 W1200 x D450 x H510 BHS108HP3 W1200 x D400 x H540

BHS108-4 W1200 x D500 x H570 BHS108HP4 W1200 x D400 x H590

BHS108-5 W1200 x D500 x H630 BHS108HP5 W1200 x D400 x H640

BHS108-6 W1200 x D500 x H690 BHS108HP6 W1200 x D400 x H690

GHS108-3 W270 x D340 x H540 GHS108-3 W270 x D340 x H540

GHS108-4 W310 x D380 x H600 GHS108-4 W310 x D380 x H600

GHS108-5 W340 x D410 x H660 GHS108-5 W340 x D410 x H660

GHS108-6 W360 x D460 x H720 GHS108-6 W360 x D460 x H720

BHS108HP7 W1200 x D400 x H750

GHS108HP7 W360 x D460 x H760

BHS106/GHS106

BHS107/GHS107
(BHS107R/GHS107R)

(BHS107HPR/GHS107HPR)

BHS108/GHS108

Dòng R: hàng công trình
Phần khung: Thép sơn tĩnh điện tối ưu độ dày, 
Phần gỗ: Sử dụng chất liệu phổ biến trên thị trường để tối ưu chi phí

Furniture For School/ University/College

BHS109/GHS109
(BHS109R/GHS109R)

(BHS109HPR/GHS109HPR)

BHS110/GHS110
(BHS110R/GHS110R)

(BHS110HPR/GHS110HPR)

Bàn ghế HS, SV theo thông tư 26/2011

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS109-3 W1200 x D450 x H510 BHS109HP3 W1200 x D400 x H540

BHS109-4 W1200 x D500 x H570 BHS109HP4 W1200 x D400 x H590

BHS109-5 W1200 x D500 x H630 BHS109HP5 W1200 x D400 x H640

BHS109-6 W1200 x D500 x H690 BHS109HP6 W1200 x D400 x H690

GHS109-3 W320 x D340 x H540 GHS109-3 W320 x D340 x H540

GHS109-4 W350 x D380 x H600 GHS109-4 W350 x D380 x H600

GHS109-5 W370 x D410 x H660 GHS109-5 W370 x D410 x H660

GHS109-6 W380 x D460 x H720 GHS109-6 W380 x D460 x H720

BHS109HP7 W1200 x D400 x H750

GHS109HP7 W380 x D460 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS110-3 W1200 x D450 x H510 BHS110HP3 W1200 x D400 x H540

BHS110-4 W1200 x D500 x H570 BHS110HP4 W1200 x D400 x H590

BHS110-5 W1200 x D500 x H630 BHS110HP5 W1200 x D400 x H640

BHS110-6 W1200 x D500 x H690 BHS110HP6 W1200 x D400 x H690

GHS110-3 W270 x D340 x H540 GHS110-3 W270 x D340 x H540

GHS110-4 W310 x D380 x H600 GHS110-4 W310 x D380 x H600

GHS110-5 W340 x D415 x H660 GHS110-5 W340 x D415 x H660

GHS110-6 W360 x D455 x H720 GHS110-6 W360 x D455 x H720

BHS110HP7 W1200 x D400 x H750

GHS110HP7 W360 x D455 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BBT103-3 W1200 x D450÷900 H510 BBT103HP3 W1200 x D400÷800 x H540

BBT103-4 W1200 x D500÷1000 x H570 BBT103HP4 W1200 x D400÷800 x H590

BBT103-5 W1200 x D500÷1000 x H630 BBT103HP5 W1200 x D400÷800 x H640

BBT103-6 W1200 x D500÷1000 x H690 BBT103HP6 W1200 x D400÷800 x H690

GBT103-3 W270 x D335 x H470 GBT103HP3 W310 x D375 x H500

GBT103-4 W310 x D375 x H530 GBT103HP4 W310 x D375 x H550

GBT103-5 W340 x D400 x H590 GBT103HP5 W340 x D400 x H600

GBT103-6 W360 x D440 x H650 GBT103HP6 W360 x D440 x H650

BBT103 Qúy khách đặt hàng lưu ý:
Các sản phẩm theo thông tư 26/2011 (Bộ GDĐT, Bộ Y Tế, Bộ KHCN)
Bàn 02 chỗ: Mặt bàn bắt vít xuyên, đệm tự ghế bắt vít trấu
Bàn 01 chỗ: Mặt bàn, đệm tự ghế bắt vít trấu.

Dòng R: hàng công trình
Phần khung: Thép sơn tĩnh điện tối ưu độ dày, 
Phần gỗ: Sử dụng chất liệu phổ biến trên thị trường để tối ưu chi phí
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Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE
Furniture For School/ University/College

Bàn ghế HS, SV khung thép mặt gỗ tự nhiên

BSV102G 
1200 x 800 x 750

BSV102TG
1200 x 890 x 750

BSV107G 
1200 x 800 x 750

BSV107TG
1200 x 940 x 820

BSV105G 
1200 x 800 x 750

BSV105TG 
1200 x 890 x 750

1200 x 800 x 750

Bàn sinh viên khung thép sơn 

tĩnh điện, mặt gỗ tự nhiên được 

phủ một lớp sơn trong suốt để 

bảo vệ bề mặt và giữ được mầu

sắc nguyên bản của gỗ

BSV108G

Furniture For School/ University/College
Bàn ghế HS, SV khung thép mặt gỗ tự nhiên

BBT101CG/ BBT101CR
1200 x 803 x 642÷660

BHS101AG 1000 x 400 x 550

BHS101BG 1000 x D400 x 610

GHS101AG 320 x 375 x 610

GHS101BG 320 x 375 x 660

BBT101AG/BBT101AR
1100 x 803 x 532÷550

BBT101BG/BBT101BR 
1200 x 803 x 592÷610

BHS102AG 1000 x 400 x 550

BHS102BG 1000 x 400 x 610

GHS102AG 360 x 350 x 610

GHS102BG 360 x 350 x 660

BSV108TG
1200 x 880 x 750

BBT102CG
1200 x 803 x 642÷660

BBT102AG 
1100 x 803 x 532÷550

BBT102BG 
1200 x 803 x 592÷610

Bàn sinh viên khung thép sơn 

tĩnh điện, mặt gỗ tự nhiên được 

phủ một lớp sơn trong suốt để 

bảo vệ bề mặt và giữ được mầu

sắc nguyên bản của gỗ

BBT102

Dung sai kích thước ± 5 mm Catalogue Nội Thất Trường Học- The One 2026 | 27 26 | noithattheone.vn



Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE
Furniture For School/ University/College

Bàn ghế HS, SV khung thép mặt gỗ tự nhiên

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS107-3G W600 x D450 x H510 BHS107HP3G W600 x D400 x H540

BHS107-4G W600 x D500 x H570 BHS107HP4G W600 x D400 x H590

BHS107-5G W600 x D500 x H630 BHS107HP5G W650 x D450 x H640

BHS107-6G W600 x F500 x H690 BHS107HP6G W650 x D450 x H690

GHS107-3G W270 x D350 x H540 BHS107HP7G W650 x D450 x H750

GHS107-4G W310 x D390 x H600 GHS107-3G W270 x D350 x H540

GHS107-5G W340 x D420 x H660 GHS107-4G W310 x D390 x H600

GHS107-6G W360 x D460 x H720 GHS107-5G W340 x D420 x H660

BHS107-6G W360 x D460 x H720

GHS107HP7G W360 x D460 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE 

BHS108-3G W1200 x D450 x H510 BHS108HP3G W1200 x D400 x H540 

BHS108-4G W1200 x D500 x H570 BHS108HP4G W1200 x D400 x H590

BHS108-5G W1200 x D500 x H630 BHS108HP5G W1200 x D400 x H640

BHS108-6G W1200 x D500 x H690 BHS108HP6G W1200 x D400 x H690

GHS108-3G W270 x D340 x H540 BHS108HP7G W1200 x D400 x H750

GHS108-4G W310 x D380 x H600 GHS108-3G W270 x D340 x H540

GHS108-5G W340 x D410 x H660 GHS108-4G W310 x D380 x H600

GHS108-6G W360 x D460 x H720 GHS108-5G W340 x D410 x H660

GHS108-6G W360 x D460 x H720

GHS108HP7G W360 x D460 x H760

BHS107G/GHS107G

BHS108G/GHS108G

msp tc thông tư msp tc THE ONE

BHS109-3G W1200 x D450 x H510 BHS109HP3G W1200 x D400 x H540

BHS109-4G W1200 x D500 x H570 BHS109HP4G W1200 x D400 x H590

BHS109-5G W1200 x D500 x H630 BHS109HP5G W1200 x D400 x H640

BHS109-6G W1200 x D500 x H690 BHS109HP6G W1200 x D400 x H690

GHS109-3G W320 x D340 x H540 BHS109HP7G W1200 x D400 x H750

GHS109-4G W350 x D380 x H600 GHS109-3G W320 x D340 x H540

GHS109-5G W370 x D410 x H660 GHS109-4G W350 x D380 x H600

GHS109-6G W380 x D460 x H720 GHS109-5G W370 x D410 x H660

BHS109-6G W380 x D460 x H720

GHS109HP7G W380 x D460 x H760BHS109G/GHS109G

Furniture For School/ University/College

Dòng R: hàng công trình
Phần khung: Thép sơn tĩnh điện tối ưu độ dày. Phần gỗ: Sử dụng chất liệu phổ biến trên thị trường để tối ưu chi phí

Bàn ghế HS, SV khung thép mặt gỗ tự nhiên

msp tc thông tư msp tc THE ONE 

BHS110-3G W1200 x D450 x H510 BHS110HP3G W1200 x D400 x H540 

BHS110-4G W1200 x D500 x H570 BHS110HP4G W1200 x D400 x H590

BHS110-5G W1200 x D500 x H630 BHS110HP5G W1200 x D400 x H640

BHS110-6G W1200 x D500 x H690 BHS110HP6G W1200 x D400 x H690

GHS110-3G W270 x D340 x H540 BHS110HP7G W1200 x D400 x H750

GHS110-4G W310 x D380 x H600 GHS110-3G W270 x D340 x H540

GHS110-5G W340 x D415 x H660 GHS110-4G W310 x D380 x H600

GHS110-6G W360 x D455 x H720 GHS110-5G W340 x D415 x H660

GHS110-6G W360 x D455 x H720

GHS110HP7G W360 x D455 x H760

msp tc thông tư msp tc THE ONE 

BBT103-3G W1200 x D900 x H492÷510 BBT103HP3G W1200 x D800 x H522÷540 

BBT103-4G W1200 x D1000 x H552÷570 BBT103HP4G W1200 x D800 x H572÷590

BBT103-5G W1200 x D1000 x H612÷630 BBT103HP5G W1200 x D800 x H622÷640

BBT103-6G W1200 x D1000 x H672÷690 BBT103HP6G W1200 x D800 x H672÷690

GBT103-3G W270 x D335 x H470 GBT103HP3G W310 x D375 x H500

GBT103-4G W310 x D375 x H530 GBT103HP4G W310 x D375 x H550

GBT103-5G W340 x D400 x H590 GBT103HP5G W340 x D400 x H600

GBT103-6G W360 x D440 x H650 GBT103HP6G W360 x D440 x H650

BHS110G/GHS110G

BBT103G/GBT103G
(BBT103R/GBT103R)

(kích thước thông tư)

BHS111-4G 1200 x 860 x 570
BHS111-5G 1200 x 860 x 630
BHS111-6G 1200 x 860 x 690
BHS111-7G 1200 x 860 x 750

BHS111-4R 1200 x 860 x 570
BHS111-5R 1200 x 860 x 630
BHS111-6R 1200 x 860 x 690
BHS111-7R 1200 x 860 x 750

BHS112-4G 1200 x 400 x 570
BHS112-5G 1200 x 400 x 630
BHS112-6G 1200 x 400 x 690
BHS112-7G 1200 x 400 x 750

BHS112-4R 1200 x 400 x 570
BHS112-5R 1200 x 400 x 630
BHS112-6R 1200 x 400 x 690
BHS112-7R 1200 x 400 x 750

Dung sai kích thước ± 5 mm Catalogue Nội Thất Trường Học- The One 2026 | 29 28 | noithattheone.vn



Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

Bàn ghế HS, SV khung thép mặt gỗ tự nhiên

BHS115-4G/R 600 x 500 x 590
BHS115-5G/R 600 x 500 x 640
BHS115-6G/R 600 x 500 x 690
BHS115-7G/R 600 x 500 x 750

BHS116-4G/R 600 x 500 x 570
BHS116-5G/R 600 x 500 x 630
BHS116-6G/R 600 x 500 x 690
BHS116-7G/R 600 x 500 x 750

GHS112-4G 310 x 380 x 340÷600
GHS112-5G 340 x 410 x 370÷660
GHS112-6G 360 x 455 x 410÷720
GHS112-7G 360 x D460 x 450÷760

GHS112-4R 310 x 380 x 340÷600
GHS112-5R 340 x 410 x 370÷660
GHS112-6R 360 x 455 x 410÷720
GHS112-7R 360 x D460 x 450÷760

GHS115-4G/R 350 x 380 x 600
GHS115-5G/R 370 x 410 x 660
GHS115-6G/R 380 x 460 x 720
GHS115-7G/R 380 x 460 x 760

GHS116-4G/R 310 x 380 x 340÷600
GHS116-5G/R 340 x 410 x 370÷660
GHS116-6G/R 360 x 455 x 410÷720
GHS116-7G/R 360 x 460 x 450÷760

BBT105

GBT105AG 310 x 370 x 340÷530
GBT105BG 340 x 400 x 370÷590
GBT105CG 360 x 455 x 410÷652

BBT105AG/BBT105AR 
1200 x 400÷800 x 552÷570

BBT105BG/BBT105BR 
1200 x 450÷903 x 612÷630

BBT105CG/BBT105CR 
1200 x 450÷903 x 672÷690

GBT105AG/R 310 x 370 x 340÷530

GBT105BG/R 340 x 400 x 370÷590

GBT105CG/R 360 x 455 x 410÷652

BBT104AG 
1200 x 400÷800 x 552÷570

BBT104BG 
1200 x 450÷903 x 612÷630

BBT104CG 
1200 x 450÷903 x 672÷690

Dòng R: hàng công trình
Phần khung: Thép sơn tĩnh điện tối ưu độ dày. Phần gỗ: Sử dụng chất liệu phổ biến trên thị trường để tối ưu chi phí

Furniture For School/ University/College

BGV101 1200 x 600 x 750

GGV101 410 x 470 x H1:450 x H830

BGV101G 1200 x 600 x 750

GGV101G 410 x 470 x 830

BGV103/BGV103R 1200 x 600 x 750

GGV103/GGV103R 450 x 450 x H1:450 x H900

BGV103G 1200 x 600 x 750

GGV103G 450 x 450 x 900

Bàn ghế dành cho giáo viên 

Bàn ghế dành cho giáo viên gỗ tự nhiên

Teacher Desk and Chair

Natural wood Desk and Chair for Teacher

Bàn ghế giáo viên khung thép sơn 
tĩnh điện, mặt gỗ tự nhiên được phủ 
một lớp sơn trong suốt để bảo vệ bề 
mặt và giữ được mầu sắc nguyên 
bản của gỗ.

BGV101G BGV103G

Dòng R: hàng công trình
Phần khung: Thép sơn tĩnh điện tối ưu độ dày. Phần gỗ: Sử dụng chất liệu phổ biến trên thị trường để tối ưu chi phí
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Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

Phối cảnh minh họa

BHS501+GHS501

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

BHS501-3 / -4 BHS501-5

Bàn ghế học sinh dùng cho các cấp từ 
tiểu học đến phổ thông trung học. Toàn 
bộ khung bàn sử dụng chất liệu gỗ tự 
nhiên và được phủ sơn bảo vệ bề mặt.
Mặt bàn độ dày gỗ =18mm( ±1mm), các 
chi tiết phụ khác có độ dày gỗ = 12mm 
hoặc 15mm hoặc 18mm tùy vào từng 
sản phẩm.

Bàn ghế học sinh dùng cho các cấp từ 
tiểu học đến phổ thông trung học. Toàn 
bộ khung bàn sử dụng chất liệu gỗ tự 
nhiên và được phủ sơn bảo vệ bề mặt.
Mặt bàn độ dày gỗ =18mm( ±1mm), các 
chi tiết phụ khác có độ dày gỗ = 12mm 
hoặc 15mm hoặc 18mm tùy vào từng 
sản phẩm.

BHS501-3 1200 x 400 x 650

GHS501-3   320 x 320 x 650

BHS501-4 1200 x 400 x 730

GHS501-4   360 x 360 x 750

Bàn học sinh gỗ tự nhiên Bàn học sinh gỗ tự nhiên
Natural Wood Student Table Natural Wood Student Table

BHS501-5 1200 x 400 x 760

GHS501-5 400 x 400 x 810

Dung sai kích thước ± 5 mm Catalogue Nội Thất Trường Học- The One 2026 | 33 32 | noithattheone.vn



Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

Phối cảnh minh họa

G47

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

Ghế đào tạo trường học
School training chair

495 x 555 x 765NEW

G47

Ghế đào tạo khung théo hàn cố định, 
đệm tựa nhựa ép định hình theo khuôn.
Chân ghế tĩnh có nút bịt nhựa chống 
trầy xước sàn nhà

Ghế có 3 chất liệu khung: thép sơn tĩnh 
điện, mạ Cr-Ni và inox 201

G901
485 x 505 x 900

G46
485 x 505 x 900

G902
500 x 500 x 870

G903
455 x 505 x 890

G898
520 x 505 x 870

G899T
545 x 530 x 800

G899X
545 x 530 x 800

G895
480 x 600 x 845

Dung sai kích thước ± 10 mm Catalogue Nội Thất Trường Học- The One 2026 | 35 34 | noithattheone.vn



Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONENỘI THẤT THE ONE

Furniture for Function Room and Library
Nội thất thư viện, phòng chức năng

GTV101 
2000 x 400 x 1900

BTV101 
2400 x 1200 x 1200

Dung sai kích thước ± 5 mm

Phối cảnh minh họa

BTV101 + GTV101

Furniture for Function Room and Library
Nội thất thư viện, phòng chức năng

NỘI THẤT THE ONE

BH101 
1200 x 500 x 1200

BM101 
1400 x 1000 x 750
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Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONENỘI THẤT THE ONE

Furniture for Function Room and Library
Nội thất thư viện, phòng chức năng

GCN101 
∅ 450 x H460÷580

GCN103 
∅ 470 x H450÷570

GCN104 
∅ 400 x H505÷630

GCN102T ∅ 550 x H725÷845

GCN102   ∅ 550 x H460÷580

Dung sai kích thước ± 5 mm

Phối cảnh minh họa

BTV102 + GTV102

NỘI THẤT THE ONE

BTN102 1950 x 1200 x 1650

GTN102 450 x 450 x 550

BTN101 1400 x 700 x 1350

GTN101 ∅ 355 x H550

Furniture for Laboratory
Nội thất cho phòng thí nghiệm

Catalogue Nội Thất Trường Học- The One 2026 | 39 38 | noithattheone.vn



Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONENỘI THẤT THE ONE

Furniture for Laboratory
Nội thất cho phòng thí nghiệm

2400 x 600 x 750

Bàn thí nghiệm vật lý 4 chỗ , khung thép 

sơn tĩnh điện. Mặt bàn Compact màu ghi 

kết hợp với các chi tiết gỗ màu M23. Bàn 

có 02 hộp điện tích hợp đồng hồ đo am-

peke + Vol kế AC và DC kèm ổ cắm điện 

tiện dụng.

BTNVL02

Dung sai kích thước ± 5 mm

Phối cảnh minh họa

BTNVL02

NỘI THẤT THE ONE

Furniture for Laboratory
Nội thất cho phòng thí nghiệm

Lưu ý:
Ưu tiên sử dụng mặt Compact cho các phòng thí nghiệm hóa sinh – vật lý nhờ khả năng chịu hóa chất, chịu ẩm, chịu nhiệt và chống trầy xước 

tốt, độ ổn định cao; hạn chế cong vênh, phồng rộp khi sử dụng cường độ lớn. Chất lượng đồng đều và bền vững theo thời gian.

Đối với mặt Composite, chất lượng giữa các lô hàng có thể không đồng đều và khó kiểm soát; độ hoàn thiện tại các vị trí mép/góc có thể khác 

nhau. Quý khách vui lòng kiểm tra và xác nhận yêu cầu chất lượng trước khi đặt hàng để đảm bảo phù hợp điều kiện sử dụng thực tế.

BTNHS02 
2400 x 600 x 750

BTNHS01 
1200 x 600 x 750

BTNVL01 
1200 x 600 x 750
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Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

Phối cảnh minh họa

TMG983

NỘI THẤT THE ONE

TMG983-4K 
1213 x 350 x 1132

TMG983-3K 
916 x 350 x 1132

TMG983-5K 
1510 x 350 x 1132

TMG983-6K 
1807 x 350 x 1132

Student Locker
Tủ để đồ học sinh - mẫu giáo

Dung sai kích thước ± 3 mm

Phối cảnh minh họa

TMG984

NỘI THẤT THE ONE

TMG984-5K 
1510 x 350 x 1132

TMG984-3K 
915 x 350 x 1132

TMG984-4K 
1213 x 350 x 1132

TMG984-6K 
1807 x 350 x 1132

Student Locker
Tủ để đồ học sinh - mẫu giáo
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Kích thước: (WxDxH) mm

NỘI THẤT THE ONE NỘI THẤT THE ONE

Phối cảnh minh họa

GT41

NỘI THẤT THE ONE

Boarding School Bed
Giường nội trú

Giường tầng khung thép kết hợp 
bàn làm việc. Cầu thang và chắn 
ngã hàn cố định với thành giường, 
cọc màn có thể tháo rời. Bàn học 
có giá sách bên phải, tủ để đồ tôn 
sơn tĩnh điện có 2 khoang ngăn 
cách bằng 1 đợt cố định, khoang 
trên có suốt treo áo.

1920 x 850 x 2000

GT41

Ghi chú kích thước:
H1 Chiều cao từ mặt đất lên đệm ghế ngồi
H2 Chiều cao từ mặt đất đến mặt bàn
H Chiều cao tổng thể
W Chiều rộng, D Chiều sâu.

Khuyến cáo:
Ưu tiên sử dụng giát phủ Melamine hoặc phủ giấy 
để tăng khả năng chống ẩm và đảm bảo độ bền sản 
phẩm.
Giát Okal trần (không phủ bề mặt) do đặc tính vật 
liệu có thể phát sinh ẩm mốc trong điều kiện thời tiết 
ẩm cao. Quý khách vui lòng sử dụng và bảo quản 
trong môi trường khô ráo.
Các trường hợp ẩm mốc do tác động của môi trường 
đối với sản phẩm "Giát trần Okal" tại công trình, 
KHÔNG thuộc phạm vi bảo hành của Công ty.

* Hình ảnh sản phẩm giường có minh họa đệm. Trên 
thực  tế sản phẩm công ty cung cấp không bao gồm 
đệm. Quý khách lấy đệm vui lòng đặt hàng ngoài.

Dung sai kích thước ± 5 mm

Phối cảnh minh họa

TMG984

NỘI THẤT THE ONE

Boarding School Bed
Giường nội trú

GC7/KGC7
1900 x 915 x 680

GC7I 1900 x 915 x 680

KGC7I 1900 x 915 x 680
GT40/GT40R

W1900 x D850 x H1:350 x H2:1350 x H1650
GB40B/GT40BR

W1900 x D850 x H1:350 x H2:1350 x H1650

GC6 
1900 x 914 x 710
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